
Thời gian KHỐI Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TD - 12TO - T.Tùng TD - 12TI, SI - T.Tùng TOÁN - 12TI,SI - T. Quyền
SINH -12HO,LY,SI,TI,TO - 

T.Huyên
Anh - 12HO,LY,SI - C.Liên

TOÁN - 12HO,LY - 

C.Hồng
TD - 12VA - T.Nhã LÝ - 12LY,TO - C. Phương

TOÁN - 12AV,HO - T. 

Quyền

TOÁN - 12HO,LY - 

C.Hồng HOA - 12HO - T.Trung

TOÁN - 12TI -T. Đệ
TOÁN - 12AV,HO - T. 

Quyền
Anh - 12VA - C.Linh

SỬ - Khối 12 - C.Là ĐỊA - Khối 12 - C.Trâm

Anh - 12VA - C.Linh

TD - 11TI - T.Tuấn TD - 11LY - C.Hải

TD - 11SD - T.Tuấn

TD - 10TI - T. Tuấn TD - 10SD - C. Hải TD - 10VA - T.Nhã TD - 10LY - T.Tùng

TOÁN - 10HO, LY,SI,TI - C. 

Hồng

TOÁN - 10SI, HO, TI, VA,SD- 

C. Hiền

Anh - 10AV,TO - C.Liên TOÁN - 10AV,TO - C. Hồng

TOÁN - 12LY,VA - T. 

Quyền

Anh - 12HO,LY,SI - 

C.Liên
TD - 12AN - T.Tuấn

HOA - 12TO - T.Trung
TD - 12LY - T.Nhã

SINH -12HO,LY,SI,TI,TO - 

T.Huyên

TOÁN - 12TO,SI - C.Hồng
TOÁN - 12LY,VA - T. 

Quyền
LÝ - 12LY - T.Long Anh - 12AV,TO - C.Liên

HOA - 12HO - T.Trung

TOÁN - 12TO,SI - 

C.Hồng
TD - 12HO - T.Nhã

Anh - 12AV- C.Trang TOÁN - 12TI -T. Đệ Anh - 12AV- C.Trang

Anh - 12TI- C.Thảo Anh - 12TI- C.Thảo

Anh - 12AV,TO - C.Liên

TD - 11TO - C.Hải TD - 11HO - C.Hải

TD - 11VA - C.Hải TD - 11SI - T.Tuấn

TD - 11AN - T.Tuấn

TD - 10AV - T. Tuấn
LÝ - 10SD,HO,TO,VA - 

T.Thuận
TD - 10SI - C. Hải TOÁN - 10AV,TO - C. Hồng TD - 10TO - T.Tùng

LÝ - 10AV,SD,SI,TI - C. 

Phương
TD - 10HO - T.Nhã ANH - 10SI - C.Linh

LÝ - 

10HO,AV,TO,VA,SI,TI,L

Y - C. Mai

ANH - 10SI - C.Linh

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM + THỂ DỤC BUỔI CHIỀU

Áp dụng từ ngày 04/03/2019

KHỐI 11

KHỐI 11

KHỐI 12

HỌP CƠ QUAN

KHỐI 10

Tiết 1,2

(13h45-

15h15)

Tiết 3,4

(15h30 - 

17h00)

KHỐI 10

KHỐI 12



TOÁN - 12TI,SI - T. Quyền LÝ - 12LY - T.Long
LY - 12SI,TI,TO - 

T.Thuận
TOÁN - 12TO - T. Quyền LY - 12SI,TI,TO - T.Thuận TOÁN - 12TO - T. Quyền

LÝ - 12AV,HO - C. 

Phương HOA - 12TO - T.Trung

LÝ - 12AV,HO - C. 

Phương
LÝ - 12LY,TO - C. Phương

HÓA - 11AV,HS,TO,VA - 

T. Trung

HÓA - 11AV,HS,TO,VA - T. 

Trung
ĐỊA - Khối 12 - C.Trâm

SỬ - Khối 12 - C.Là
VĂN - KHỐI 12 - 

C.Phương
VĂN - KHỐI 12 - C.Phương

VĂN - KHỐI 12 - C.Tâm VĂN - KHỐI 12 - C.Tâm

VĂN - KHỐI 12 - C.Dung VĂN - KHỐI 12 - C.Dung

TOÁN - HO, LY,SI,TI - C. 

Hồng
HÓA - KHỐI 10 - T.Trung HÓA - KHỐI 10 - T.Trung

LÝ - 10SD,HO,TO,VA - 

T.Thuận

ANH - 

10AV,SD,HO,LY,TI,TO,V

A - C.Trang

ANH - 

10AV,SD,HO,LY,TI,TO,VA - 

C.Trang

LÝ - 10AV,SD,SI,TI - C. 

Phương

TOÁN - 10SI, HO, TI, 

VA,SD- C. Hiền

ANH - 

10HO,SD,AV,LY,TI,TO - 

C.Phượng

HÓA - KHỐI 10- C. Nụ

ANH - 

10HO,SD,AV,LY,TI,TO - 

C.Phượng

LÝ - 

10HO,AV,TO,VA,SI,TI,L

Y - C. Mai

ANH - 10LY,SD,HO - 

C.Linh
ANH - 10LY,SD,HO - C.Linh

Anh - 10AV,TO - C.Liên

KHỐI 10

Tiết 5,6

(17h15 - 

18h45)

KHỐI 12

   LƯU Ý:    1. Những lớp ghép học tại phòng của lớp đầu tiên trong danh sách. Thầy, cô không dạy theo lịch nhà trường dạy tại các phòng khác.

  2.  Một số HS đăng ký nhưng không thể bố trí lịch học do số lượng ít --> Học sinh tự chuyển qua GV khác dựa trên TKB này sao cho phù hợp (ghi danh với GV dạy và GVCN).


